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Đề bài:
A. KIỂM TRA ĐỌC
1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)
2. Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt ( 6 điểm)
Đọc đoạn văn sau:
BỒ NÔNG CÓ HIẾU
Thế là chỉ còn hai mẹ con Bồ Nông ở lại nơi nắng bỏng cát rang này. Bồ Nông hết dắt mẹ nơi mát mẻ, lại mò mẫm đi kiếm mồi. Đêm đêm, khi gió gợn hiu hiu, chú Bồ Nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc tép, xúc cá. Đôi chân khẳng khiu của chú vốn đã dài, giờ càng dài thêm ra vì lặn lội.
       Trên đồng nẻ, dưới ao khô, cua cá chết gần hết. Mặt sông chỉ còn xăm xắp, xơ xác rong bèo. Bắt được con mồi nào, chú Bồ Nông cũng ngậm vào miệng để phần mẹ. Ngày này tiếp ngày nọ, đêm này rồi đêm nữa, chú Bồ Nông cứ dùng miệng làm cái túi đựng thức ăn nuôi mẹ qua trọn mùa hè, sang mùa thu. Tới mùa đông, đàn Bồ Nông từ phương Bắc trở về, ai nom thấy chú Bồ Nông nuôi mẹ ốm cũng thấy ái ngại. Chú ta gầy quá. Cái mỏ xưa vốn gọn ghẽ, nay chảy sệ xuống giống hệt cái túi.
      Lòng hiếu thảo của chú Bồ Nông đã làm cho tất cả các chú Bồ Nông khác cảm phục và noi theo.
     Ngày nay, chú Bồ Nông nào cũng có cái túi ở miệng. Cái túi được dùng vào nhiều việc khác nhau. Nó vừa là chiếc lưới, cái giậm, cái nơm đi đánh cá, vừa là kỉ niệm hiếu thảo của một đứa con ngoan.
                                                                                         Theo Phong Thu
Dựa vào nội dung bài tập đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu trong các câu sau:
Câu 1:  Trên vùng đất nắng bỏng cát rang có những ai sinh sống? (0,5 điểm)
     a.  Một mình chú Bồ Nông nhỏ bé.
     b.  Hai mẹ con Bồ Nông.
c. Rất nhiều loài vật sinh sống.
Câu 2: Đêm đêm, chú Bồ Nông nhỏ bé đi ra đồng xúc tép, xúc cá cùng ai? (0,5 điểm)
1. Một thân một mình.
1. Cùng mẹ.
1. Cùng bạn bè.
Câu 3: Bồ Nông đã chăm sóc mẹ như thế nào ? (0,5 điểm)
a. Dắt mẹ đi kiếm mồi cùng.
b. Rủ bạn đi kiếm mồi chung.
c. Đêm đêm, một mình ra đồng xúc tép, xúc tôm. Bắt được con mồi ngậm vào miệng để phần mẹ.
Câu 4: Gạch chân từ chỉ hoạt động có trong câu sau: (0,5 điểm)
           “Chú Bồ Nông nhỏ bé một thân một mình ra đồng xúc tép, xúc cá.”
  
Câu 5: Nối ý cột A với ý cột B có nghĩa phù hợp. (0,5 điểm)
                                                                                                         B
	                      A
	
	Khéo tay, chăm chỉ trong công việc.

	      Hiếu thảo có nghĩa là:
	
	Yêu thương, chăm sóc, kính trọng ông bà, cha mẹ.

	
	
	Cố gắng làm việc để được yêu thương.


Câu 6: Thêm từ ngữ để hoàn chỉnh câu có hình ảnh so sánh: (0,5 điểm)
Đôi chân khẳng khiu của chú dài như ………………………….…………………..
Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào trước mỗi ô trống.  (1 điểm)
        Vì sao chú Bồ Nông đã làm cho tất cả các chú Bồ Nông khác cảm phục và noi theo.
   Chú Bồ Nông rất hiếu thảo. 
        Chú Bồ Nông chăm sóc mẹ rất chu đáo.     
   Chú Bồ Nông rất ốm yếu.
Câu 8: Em học được bài học gì qua tấm gương hiếu thảo của Bồ Nông? (1 điểm)
[image: khung 3 hàng](




Câu 9:  Đặt 1 câu có từ chỉ đặc điểm nói về chú Bồ Nông. (1 điểm)
[image: khung 3 hàng](





[bookmark: _GoBack]B. KIỂM TRA VIẾT
 I. Nghe viết   (4 điểm) Bài “ Chiếc gối ”  
       Ba ngày sau, chiếc gối hoàn thành, một chiếc gối bằng vải màu xanh xen lẫn một vài miếng vải đỏ và vàng. Nhưng đối với tôi nó không chỉ có vậy. Bởi vì khi mẹ may cho tôi chiếc gối, mẹ đã như cho tôi một bầu trời xanh trong đầy mơ ước, nơi đó có vầng thái dương chói lọi dẫn bước tôi đi tới nhiều chân trời mới mang một hành trang đặc biệt. Đó là tình yêu bao la của mẹ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



IV. TẬP LÀM VĂN (6 điểm)
 Đề bài:  Em hãy tả một đồ chơi hoặc một đồ dùng học tập mà em yêu thích.
Bài làm
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Câu 1: ( 1 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 
a. Gấp 32 lên 3 lần được:
      A. 68                        B. 96                      C. 66                      D. 98                   
b. Giảm 36cm đi 4 lần được:
A. 6cm                         B. 8cm                        C. 9cm                       D. 7cm
Câu 2: ( 1 điểm ) Nối hình với giờ phù hợp:






3 giờ 18 phút
10 giờ 21 phút
2 giờ kém 12 phút

Câu 3:( 1 điểm)  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:   
            2m 2cm =  . . . . . .  cm                                  68 :  2 < ………... < 36 
Câu 4:( 1 điểm)   Điền dấu >,<, =


             500g + 5g             505g                  600 ml + 40 ml            1 l
Câu 5:( 1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:


          100 + (30 : 3 ) = 110                           135 – 81 : 9 = 6                            
Câu 6: ( 1 điểm)  Đặt tính rồi tính:
	     313 + 257
...............................
...............................
..............................
..............................
	        567 - 79
................................
...............................
..............................
...............................
	          87 x 5
................................
...............................
..............................
..............................
	         156 : 3
................................
...............................
..............................
..............................


Câu 7: (1 điểm ) Tìm x:
	   a.  x : 5 = 110
................................................................
................................................................
................................................................
	      b.   980 -  x = 246
................................................................
................................................................
................................................................


Câu 8: (1 điểm)  Hai tổ công nhân chuyển 279 bao hàng vào kho. Tổ một có 5 người, tổ 2 có 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao hàng vào kho? (Biết năng suất làm việc của mỗi người như nhau).
Bài giải:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Câu 9 :( 1 điểm)  Tính nhanh:
a. 2 x 2 + 2 x 3 + 2 x 5              
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Câu 10  ( 1 điểm ) 
         Tìm một số biết rằng lấy 36 chia cho số đó thì bằng 18 : 2
	


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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